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CHS10002417 ASSY_FILLER_CAP Nắp 181,000
CHS10002253 ASSY_FEED_LINE_II Đường ống xăng số 2 436,000
CHS10002259 ASSY_FUEL_FILTER Cụm Lọc xăng 2,731,000
CHS10002411 FPC_VIN_DC_PWM Bộ điều khiển bơm xăng 1,167,000
SVC10000315 FUEL_FILTER_PRESS_REG_REP_KIT Lọc xăng 2,120,000
SVC10009211 SUPPLIER_PKG_IN_TANK_PUMP_RH Cụm bơm xăng bên phải 4,131,000
SVC10009212 SUPPLIER_PKG_IN_TANK_PUMP_LH Cụm bơm xăng bên trái 2,175,000
SVC10009213 FUEL_LEVEL_SENSOR_RH Cảm biến bên phải 1,395,000
SVC10009214 FUEL_LEVEL_SENSOR_LH Cảm biến bên trái 1,678,000

PWT10002878
ASSY_GEARB.OIL-
WAT._HEAT_EXCH._BOE_86GRD

Bộ trao đổi nhiệt 2,923,000

PWT10002864 ASSY_E-FAN_600W Quạt 3,832,000
PWT10006982 ASSY_COOLANT_EXP._TANK_PPGF10 Bình nước phụ 653,000

PWT10002869
ASSY_EXP_TANK_CAP_FRT_140/200_SY
MBOL

Nắp bình nước phụ 124,000

PWT10003107 RADIATOR_BRACKET_LWR Giá phía dưới 27,000
CHS10002369 ASSY_TRANSM_CROSSMEMBER Giá đỡ hộp số 1,818,000
CHS10002397 CROSS_BRACE_FOR_CROSSMEMBER Thanh đỡ dưới 210,000
PWT10003036 ASSY_OUTER_GEAR_SHIFTER Cần số 3,320,000
CHS10006999 TIE_ROD_LH_ Rô tuyn lái ngoài bên trái 657,000
CHS10007000 TIE_ROD_RH_ Rô tuyn lái ngoài bên phải 657,000
SVC10008755 ROD_LEFT Rô tuyn lái trong trái 326,000
SVK10000041 REPAIR_KIT_BELLOWS_STRNG Chụp bụi thước lái 269,000
CHS10006457 ASM_STRG_I-SHAFT_MIDDLE Trục lái trong gian bên trên 1,927,000
CHS10006460 I-SHAFT_BEARING_SEALING Tấm che trục lái trung gian 302,000
CHS10002787 ASSY_STEERING_COLUMN Cột lái 3,190,000
CHS10006228 ASM_STRG_ANGLE_SENSOR_BOSCH Cảm biến góc quay 689,000
CHS10006461 BEARING_PLATE Tấm đỡ (với vòng bi) 267,000
CHS10006956 ASSY_SPORTS_STEERING_WHEEL Vô lăng 3,817,000
CHS10006628 OIL_TANK Bình dầu 294,000
CHS10002766 SUCTION_LINE Đường ống hút 718,000
CHS10002793 UNDERPRESSURE_LINE_STEERING Đường ống dầu thấp áp 2,355,000
CHS10006462 BRACKET_ZF_PUMP_SUV Giá đỡ 260,000
CHS10006965 PUMP_FIXATION Giá cố định bơm 29,000
CHS10006629 RUBBER_MOUNT Ốc giảm chấn 50,000
CHS10006630 BRACKET_FOR_OIL_TANK Giá bình dầu 450,000
CHS10006230 MOUNT_POWER_STEERING_PUMP Ốc giảm chấn 34,000
CHS10006966 STIFFENING_GROUP Giá 229,000
CHS10002487 LU_OUTPUT_SHAFT_VL3300I Láp ngang cầu sau 5,997,000

CHS10002341
ASSY_REAR_AXLE_CARRIER_WTH_RBR
/MT

Dầm sau 8,146,000

CHS10002478 RH_THRUST_ROD_FRT_STEEL Tấm giằng bên phải 511,000

CHS10002376
BALL_JOINT_WHEEL_CARRIER/SWINGI
NG_ARM

Bạc 342,000

CHS10002264
ASSY_INTEGRAL_LINK_W_RUBBER_MO
UNT

Thanh chống 417,000

CHS10002294
ASSY_SWINGING_ARM_W_RUBBER_MO
UNT_LH

Càng chữ H trái 4,582,000

CHS10002295
ASSY_SWINGING_ARM_W_RUBBER_MO
UNT_RH

Càng chữ H phải 4,391,000

CHS10002284 ASSY_RADIUS_LINK_WTH_RBR/MT_LH Càng I nhỏ trái 534,000
CHS10002285 ASSY_RADIUS_LINK_WTH_RBR/MT_RH Càng I nhỏ phải 534,000
CHS10002304 ASSY_WISHBONE_WTH_RBR/MT_LH Càng I lớn trái 737,000
CHS10002305 ASSY_WISHBONE_WTH_RBR/MT_RH Càng I lớn phải 737,000
CHS10002432 LEVEL_SENSOR_CHSS Cảm biến độ cao bên trái 211,000
CHS10002404 DRIVE_FLANGE_HUB Mặt bích moay ơ 831,000

CHS10009339
ANGULAR_CONTACT_BALL_BEARING_
UNIT_CO2_OP

Bi moay ơ 1,072,000

CHS10002513 STABILIZER_LINK_REAR_AXLE Thanh liên kết sau 254,000
CHS10007673 LU_AIR_SPRING_RR_AX_COMFORT Giảm sóc khí sau 6,121,000

CHS10007684
ASSY_AIR_SUPPLY_UNIT_PNEUMATIC_
SPRINGING

Hệ thống cấp khí 8,353,000

CHS10007685 AERATION_PIPE_AIR_SUPPLY_SYSTEM Ống cấp khí 225,000
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CHS10007683
ECU_1_AXLE_PNEUMATIC_SPRINGING_
EHC1

Bộ điều khiểm giảm sóc khí sau 2,336,000

CHS10009371 RELAIS_AIR_SUSPENSION_SYSTEM Rờ le 69,000
CHS10002731 ASSY_LH_HOUSING Càng phanh bên trái 1,929,000
CHS10002735 ASSY_RH_HOUSING Càng phanh bên phải 1,929,000
CHS10006493 ANCHOR_LH Giá đỡ càng phanh trái 1,135,000
CHS10007692 ANCHOR_RH Giá đỡ càng phanh phải 1,135,000
CHS10006490 DUST_CAP Chụp bụi van xả khí 28,000
CHS10006488 GUIDING_PIN Chốt trượt 216,000
CHS10006491 BUSHING_KIT Bộ sửa chữa: Chụp bụi số 7+… 265,000
CHS10006492 SEALING_KIT Bộ cao su chụp bui piston 225,000
SVK10000161 REP_KIT_BRAKE_PADS_ASBST_FR Bộ má phanh trước 832,000
CHS10002378 BRAKE_DISK_FRT_AX_348X30 Đĩa phanh phía trước 1,256,000
CHS10002270 ASSY_LH_BRAKE_SHIELD_FRT Tấm bảo vệ trái 151,000
CHS10002271 ASSY_RH_BRAKE_SHIELD_FRT Tấm bảo vệ phải 151,000
CHS10002377 BRAKE_DISC_RR_AX_330X20X185 Đĩa phanh phía sau 1,039,000
CHS10002380 BRAKE_SHIELD_RR_17Z_18Z Tấm bảo vệ 292,000
SVC10007506 ACTUATOR_EMF Cơ cấu phanh tay điện tử 1,345,000
SVK10000164 BRAKE_CALIPER_REP_SET Cao su chụp bui piston 300,000

SVK10000165 REP_KIT_BRAKE_PADS_ASBST_FR
Bộ má phanh sau(CHS10002798 + 
CHS10002799)

1,636,000

SVC10010077 BRAKE_HOUSING_SV_LEFT Càng phanh bên trái 1,228,000
SVC10010078 BRAKE_HOUSING_SV_RIGHT Càng phanh bên phải 1,228,000
SVC10010071 BRAKE_CARRIER_SV_LEFT Giá đỡ càng phanh trái 603,000

CHS10003218
RH_PART__WALL_SEALING_UPR__PT_L
HD_E-BOX

Cách âm bên hông phải, dưới 25,000

SVK10000043 SET_SERVO_BRAKE_UNIT Bầu phanh 1,838,000
CHS10002516 BRAKE_LIGHT_SWITCH Công tắc đèn phanh 250,000
CHS10002218 LU_ACCELERATOR_MODULE_3_AUT Bàn đạp chân ga 467,000
CHS10006442 TIRE_275_40_R20 Lốp trước R20 5,311,000
CHS10006445 TIRE_315_35_R20 Lốp sau R20 5,903,000
CHS10012014 ALY_WHL_10X20_EH2P_IS40_UPDT Vành trước R20 8,791,000
CHS10012015 ALY_WHL_11X20_EH2P_IS37_UPDT Vành sau R20 9,058,000
CHS10002702 HUB_COVER Chụp nhựa mâm bánh xe 303,000

CHS10007187
SELF-
ADHESIVE_BALANCE_WEIGHT_55G

Cân bằng lốp 54,000

CHS10003717 TOWING_EYE_LONG Thanh móc kéo 209,000
CHS10006129 ASS_TYRE_SEALANT_BOTTLE_450ML_ Dung dịch vá lốp 290,000
CHS10006132 COMPRESSOR_TIRE_INFLATION_KIT_ Bơm lốp 542,000

CHS10006393
ACTUATING_RATCHET_FOR_VEHICLE_J
ACK

Tay mở khóa kích 96,000

CHS10006395 CRANK Tay quay 56,000
CHS10008695 LIFTING_JACK Kích 307,000
CHS10002602 SUPPORT_CAR_JACK Ụ đỡ cao su 27,000

BIW10001846
ASSY_LHD_REINFORCEMENT_FOOT_CO
NTROLS

Tấm giá lắp bàn đạp phanh/ga 382,000

BIW10001776 ASSY_COVER_POT_FUEL_FILLER_PIPE_ Khung nắp nhiên liệu 433,000
BIW10000805 ASSY_SLEEVE_ZV_FUEL_TANK_FLAP Ống dẫn 28,000
BIW10001885 ASSY_DRIVE_ZV_FUEL_FILLER_FLAP Cơ cấu điều khiển 548,000
BIW10000807 FUEL_LID_OUTER_SKIN Nắp 235,000
BIW10000848 HOOD_HINGE_LH Bản lề ca pô bên lái 521,000
BIW10000849 HOOD_HINGE_RH Bản lề ca pô bên phụ 521,000
BIW10000845 HOOD_GAS_SPRING Ty chống nắp ca pô 218,000
BIW10001636 SEAL_HOOD_LATERAL_RR Gioăng ca pô phía sau 115,000
BIW10000820 GASKET_BONNET_FRT Gioăng ca pô phía trước 138,000
BIW10001409 SUPPORT_GASKET_BONNET_LATERAL Gioăng ca pô bên 52,000
BIW10000853 HOOD_INSULATION Giảm âm 311,000
BIW10010409 REBOUND_STOP_HOOD Gối cao su 175,000
BIW10007427 ASSY_LH_GAS_SPRING_BRACKET Giá trái, sơn ED 114,000
BIW10000871 BOWDEN_CABLE_BONNET_FRT Đoạn dây cáp phía trước 97,000
BIW10001515 LOCK_HOOD_W/O_SWITCH Khóa lắp ca pô, trái, không có công tắc 115,000
BIW10000438 ASSY_LOCK_BONNET_WITH_SWITCH Khóa lắp ca pô, phải, có công tắc 539,000

BIW10000019
ASSY_ARRESTER_HOOK_RELEASE_BO
WDEN_CABLE

Tay mở kèm dây cáp 188,000
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BIW10001519
LOCK_UPR_PART_PED_PROT_W/O_ARR.
_HOOK

Cụm ngàm khóa, phải 168,000

BIW10001518
LOCK_UPR_PART_HOOD_PED_PROT_W_
ARR._HOOK

Cụm ngàm khóa, trái 214,000

BIW10000105
ASSY_DOOR_HINGE_UPPER_DOOR_FRO
NT_LH

Bản lề cửa trước phía trên bên lái 223,000

BIW10000106
ASSY_DOOR_HINGE_UPPER_DOOR_FRO
NT_RH

Bản lề cửa phía trên, cửa trước phải sơn 223,000

BIW10000097
ASSY_DOOR_HINGE_LOWER_DOOR_FR
ONT_LH

Bản lề cửa trước phía dưới  bên lái 228,000

BIW10000098
ASSY_DOOR_HINGE_LOWER_DOOR_FR
ONT_RH

Bản lề cửa trước phía dưới bên phụ 228,000

BIW10000736 CHECKARM_DOOR_FRT Tay check cửa trước 197,000

BIW10000107
ASSY_DOOR_HINGE_UPPER_DOOR_REA
R_LH

Bản lề cửa sau phía trên bên lái 243,000

BIW10000101
ASSY_DOOR_HINGE_LOWER_DOOR_RE
AR_LH

Bản lề cửa sau phía dưới  bên lái 238,000

BIW10000102
ASSY_DOOR_HINGE_LOWER_DOOR_RE
AR_RH

Bản lề cửa sau phía dưới  bên phụ 238,000

BIW10000789 DOOR_CHECK_DOOR_REAR Tay check cửa sau 193,000
BIW10001141 LH_HINGE_TRK-LID_UPR Bản lề cửa hậu bên lái 410,000
BIW10001142 RH_HINGE_TRK-LID_UPR Bản lề cửa hậu bên phụ 410,000
BIW10001317 LH_SPINDLE_DRIVE_HATCH_UPR Ty đẩy điện, trái 3,992,000
BIW10001318 RH_SPINDLE_DRIVE_HATCH_UPR Ty đẩy điện, phải 3,992,000
BIW10000898 RH_ADAPTER_PLATE_SPINDLE_DRIVE Giá lắp ty đẩy điện, trên, phải 91,000
BIW10000281 ASSY_LH_FULL_LOCK_HATCH Giá lắp ty đẩy thường, dưới, trái 261,000
BIW10000282 ASSY_RH_FULL_LOCK_HATCH Giá lắp ty đẩy thường, dưới, phải 261,000
BIW10001912 CARRIER_FOR_PROBE_TAILGATE Tấm che 133,000
BIW10001678 STRIKER_HATCH Ngàm khóa 118,000
BIW10001517 LOCK_TRK/LID_SOFT_OPEN Cơ cấu khóa cốp sau, phía trên 1,257,000
BIW10001674 SOFT_CLOSE_AUTOMATIC Bộ cơ cấu dẫn động 1,639,000
BIW10001607 PROBE_TRK/LID_BASE Chụp 198,000
BIW10001613 REAR_FIN_LH Cánh hướng gió sau, trái 663,000
BIW10001614 REAR_FIN_RH Cánh hướng gió sau, phải 663,000
BIW10007953 SCOPE_OF_SUPPLY_LOCKSET Bộ khóa xe 1,838,000
SVC10009097 BATTERY_FOR_REMOTE_KEY Pin remote 26,000
EEP10005590 REMOTE_KEY Điều khiển từ xe 640,000
BEX10005022 SKID_PLATE_BMPR_FRT Tấm chắn bùn phía dưới (thuộc cản trước) 625,000
BEX10008036 ASSY_LH_MESH_LATERAL_CLOSED Hốc gió, trái 189,000
BEX10008037 ASSY_RH_MESH_LATERAL_CLOSED Hốc gió, phải 189,000

BEX10006855
CHROME_FINISHER_MESH_LATERAL_L
H

Thanh trang trí, Hốc gió, Crom, trái 156,000

BEX10006856
CHROME_FINISHER_MESH_LATERAL_R
H

Thanh trang trí, Hốc gió, Crom, phải 156,000

BEX10007948 LID_PDC_LH Tấm che, trái 59,000
BEX10007949 LID_PDC_RH Tấm che, phải 59,000
BEX10008057 PLUG_CAMERA_PAINTED Giá lắp camera 64,000
BEX10003564 PAD_POL_NUMBER_PLATE_VIETNAM Giá lắp biển số phía trước 107,000
BEX10003592 SUPPORT_BUMPER_RR_US Giá lắp cản sau 2,437,000

BEX10005362
RH_COVERING_TOWING_EYE_RR_A/CO
L

Nắp che vị trí lắp móc kéo cản sau 29,000

BEX10005023 SKID_PLATE_BMPR_RR Cản sau tấm giữa cần chỗ lắp biển số 720,000
BEX10003312 ASSY_LH_SUPPORT_RR_LATERAL Tăng cứng bên, trái 719,000
BEX10003313 ASSY_RH_SUPPORT_RR_LATERAL Tăng cứng bên, phải 719,000

BEX10003310
ASSY_LH_SUPPORT_CORNER_SECT_BM
P

Tăng cứng sau, trái 457,000

BEX10003311
ASSY_RH_SUPPORT_CORNER_SECT_BM
P

Tăng cứng sau, phải 457,000

BEX10003324 ASSY_SUPPORT_BUMPER_RR_CENTRE Tăng cứng giữa 784,000

BEX10008043 BC_BMPR_RR_UPR_W_H_LH
Cản sau, tấm bên trái (Bản không có hệ 
thống cảnh báo điểm mù)

555,000

BEX10008044 BC_BMPR_RR_UPR_W_H_RH
Cản sau, tấm bên phải (Bản không có hệ 
thống cảnh báo điểm mù)

555,000
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BEX10008652 ASSY_BMPR_RR_UPR_LH
Cản sau, tấm bên trái (Bản có hệ thống cảnh 
báo điểm mù)

899,000

BEX10003341 BADGE_LETTER Chữ Vinfast phía sau 241,000
BEX10010040 ASSY_BADGE_V_FRONT_VIETNAM Cụm biếu tượng chữ V trước 294,000
BEX10010022 BADGE_V_REAR_VIETNAM Chữ V phía sau 353,000
BEX10003514 ROOF_TRIM_LH Nẹp, trái 1,619,000
BEX10003515 ROOF_TRIM_RH Nẹp, phải 1,619,000
BEX10003589 SUPPORT_BMPR_FRT Giá đỡ cản trước 1,432,000

BEX10003398
LH_ADAP._PL._CRASHBOX_FRT_END_E
CE

Giá hấp thụ và đập trái 877,000

BEX10003399
RH_ADAP._PL._CRASHBOX_FRT_END_E
CE

Giá hấp thụ va đập phải 877,000

BEX10003600 FIXING_PLATE_CMS_FRT Giá bắt cố định 34,000
BEX10003687 STRUT_BODY_FRONT_END_LH Thanh kết nối trái 118,000
BEX10003688 STRUT_BODY_FRONT_END_RH Thanh kết nối phải 118,000
BEX10003526 LH_Z_SUPPORT Giá đỡ Z trái 45,000
BEX10003527 RH_Z_SUPPORT Giá đỡ Z phải 45,000
BEX10007942 HL_BRKT_REINF_LH Giá lắp đèn cho cụm đèn pha, trái 134,000
BEX10007943 HL_BRKT_REINF_RH Giá lắp đèn cho cụm đèn pha, phải 169,000
BEX10009719 LH_SUPPORT_HEADLIGHT Giá đỡ đèn trước trái 700,000
BEX10009720 RH_SUPPORT_HEADLIGHT Giá đỡ đèn trước phải 704,000
BIW10001458 RH_SYSTEM_LOCK_PS_DR Cụm khóa cửa, bên phải 327,000
BIW10001455 LH_SYSTEM_LOCK_DRVS_DOOR Cụm khóa cửa, bên trái 354,000
BIW10001420 RH_SUPPORT_OTR_DR_HNDL Giá lắp tay nắm cửa, bên trái 144,000
BIW10001419 LH_SUPPORT_OTR_DR_HNDL Giá lắp tay nắm cửa, bên trái 144,000
BIW10007429 BOWDEN_CABLE_OUTER_HANDLE Cáp mở bên ngoài 47,000
BIW10001680 STRIKER_W_PAD Ngàm khóa cửa 47,000

BIW10000901 LH_ADAPTER_SUPPORT_OTR_DR_HNDL Giá lắp khóa cửa 50,000

BIW10000695
BOWDEN_CABLE_INNER_HANDLE_DOO
R_REAR

Cáp mở bên trong 48,000

BIW10001459 LH_SYSTEM_LOCK_RR Cụm khóa cửa sau, bên trái 333,000
BIW10001460 RH_SYSTEM_LOCK_RR Cụm khóa cửa sau, bên phải 333,000

BIW10001490
RH_WAISTLINE_COVER_CHROME_DOO
R_F

Nẹp trang trí, Crom, phải 789,000

BIW10001489
LH_WAISTLINE_COVER_CHROME_DOO
R_F

Nẹp trang trí, Crom, trái 789,000

BIW10001492
ASSY_WAIST_SEAL_OUTER_DOOR_FRO
NT_BLK._RH

Nẹp trang trí, màu đen, phải 743,000

BIW10001491
ASSY_WAIST_SEAL_OUTER_DOOR_FRO
NT_BLK._LH

Nẹp trang trí, màu đen, trái 743,000

BIW10001637
SEALING_FOAM_MIRROR_TRIANGLE_L
H

Đệm phía trong gương, trái 52,000

BIW10001494 WAISTLINE_SEAL_DOOR_FRT_RH Nẹp kính phía trong, phải 123,000
BIW10001493 WAISTLINE_SEAL_DOOR_FRT_LH Nẹp kính phía trong, trái 123,000
BIW10000793 DOOR_SEAL_DOOR_FRONT Gioăng cửa trước 224,000
SVC10009970 ACOUSTIC_FOAM_DOOR_FROM_RIGHT Tấm che, phải 340,000

BIW10001737
WINDOW_FRAME_COVER_DOOR_FRON
T_LH_BLK.

Nẹp trang trí trên, màu đen, trái 745,000

SVC10009969 ACOUSTIC_FOAM_DOOR_FRONT_LEFT Tấm che, trái 340,000

BIW10001738
WINDOW_FRAME_COVER_DOOR_FRON
T_RH_BLK.

Nẹp trang trí trên, màu đen, phải 745,000

BIW10002065
WINDOW_FRAME_COVER_DOOR_FRON
T_LH_CHR.

Nẹp trang trí trên, Crom, trái 793,000

BIW10002066
WINDOW_FRAME_COVER_DOOR_FRON
T_RH_CHR.

Nẹp trang trí trên, Crom, phải 793,000

BIW10002029
COVERING_WINDOW_FRAME_DOOR_FR
ONT_LH

Ốp nhựa phía trong, trái 383,000

BIW10000683 B-PILLAR_COVER_DOOR_FRONT_LH Nẹp trên mép cửa trước, cột  B, trái 328,000
BIW10000684 B-PILLAR_COVER_DOOR_FRONT_RH Nẹp trên mép cửa trước, cột B, phải 328,000
BIW10001955 FRONT_DOOR_SPEAKER_MTG_BKT_LH Giá loa, trái cửa trước 53,000

BIW10000783 DIVISION_BAR_COVER_DOOR_REAR_LH Thanh nẹp giữa cửa trái 332,000

BIW10000687 B-PILLAR_COVER_DOOR_REAR_LH Nẹp trên mép cửa sau, cột  B, trái 328,000
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BIW10000795 DOOR_SEAL_DOOR_REAR Gioăng cửa 225,000
BIW10011280 GAP_SEAL_B_PILLAR_DOOR_REAR_RH Gioăng cửa phía dưới, sau phải 231,000
BIW10011279 GAP_SEAL_B-PILLAR_DOOR_REAR_LH Gioăng cửa phía dưới, sau trái 231,000
BIW10011255 GAP_SEAL_DOOR_REAR_LH Gioăng cửa sau trái 417,000
BIW10011256 GAP_SEAL_DOOR_REAR_RH Gioăng cửa sau phải 417,000

BEX10012129
ASSY_WINDSCREEN_GREEN_WITH_RLS
BS

Kính chắn gió 3,002,000

BEX10003258 ASSY_BACK_WINDOW_PRIVACY Kính sau, mờ 1,665,000
BIW10001667 SIDE_WINDOW_DOOR_FRONT_LH Kính cửa trước trái 538,000
BIW10001668 SIDE_WINDOW_DOOR_FRONT_RH Kính cửa trước phải 538,000
BEX10008326 D_PILLAR_BEZEL_LH Ốp viền kính sườn sau, trái 315,000
BEX10008328 D_PILLAR_BEZEL_RH Ốp viền kính sườn sau, phải 315,000
BEX10003432 A-PILLAR_TRIM_LH Nẹp kính chắn gió, trái 141,000
BEX10003433 A-PILLAR_TRIM_RH Nẹp kính chắn gió, phải 141,000
SVC10009811 FINISHER_SIDE_WINDOW_RR_LEFT_CR Nẹp dưới kính sườn, viền đen, trái 517,000

SVC10009812
FINISHER_SIDE_WINDOW_RR_RIGHT_C
R

Nẹp dưới kính sườn, viền đen, phải 517,000

BEX10008325 ASSY_D_PILLAR_TRIM_BLACK_LH Nẹp trên kính sườn, viền đen, trái 467,000
BEX10008327 ASSY_D_PILLAR_TRIM_BLACK_RH Nẹp trên kính sườn, viền đen, phải 467,000

BIW10000645
ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_FR
ONT_LH

Cụm mô tơ nâng hạ kính, trước trái 1,616,000

BIW10000646
ASSY_WINDOW_REGULATOR_DOOR_FR
ONT_RH

Cụm mô tơ nâng hạ kính, trước phải 1,616,000

BIW10001550 MDL_LH_GLASS_ASSEMBLY Mặt gương chiếu hậu, trái 183,000
BIW10001551 MDL_RH_GLASS_ASSEMBLY Mặt gương chiếu hậu, phải 183,000
BIW10000821 GLASS_POS._DRIVE_MEMORY Cụm cơ cấu điều khiển, phải 328,000
BIW10001560 MDL_LH_SIDE_REPEATER Đèn báo rẽ, trái 207,000
BIW10001561 MDL_RH_SIDE_REPEATER Đèn báo rẽ, phải 207,000
SVC10001215 LH_PROTECTIVE_CAP_A_COL Ốp gương chiếu hậu trái 302,000
SVC10001216 RH_PROTECTIVE_CAP_A_COL Ốp gương chiếu hậu phải 302,000
BIW10000822 GLASS_POS_DRIVE_MEMORY_RH Cụm cơ cấu điều khiển, trái 328,000
BIN10003966 CROSS_CAR_BEAM_LHD Khung táp lô 3,152,000
BIN10004867BKA FUSE_BOX_COVER Nắp che hộp cầu chì chỗ táp lô, màu đen 285,000
BIN10007992 SILVER_BOX_BRACKET_SUV_ASSY Giá hộp Silver box 316,000
BIN10004074 CLUSTER_BEZEL Ốp viền màn hình điều khiển 482,000
BIN10004114 DEFROSTER_GRILL Cửa gió sưởi kính 1,554,000
BIN10004555 FOOTWELL_COVER_DRIVER_SIDE Ốp chân, táp lô, bên lái 374,000
BIN10004354 BRACKET_LPS_FOOTWELL_COVER Giá lắp ống dẫn hướng bên phụ 32,000
BIN10004359 ASSY_MAIN_CARRIER_CTR_CONSOLE Khung cụm yên ngựa 2,438,000
BIN10005456BKA ASSY_UPPER_TOP_PANEL_RH Nẹp, phải, màu đen 337,000

BIN10004111
ASSY_FRESH-
AIR_GRILLE_CTR_CONSOLE_REAR

Cửa gió 1,047,000

BIN10003852 ASSY_CUPHOLDER_CTR_CONSOLE_ Khoang để cốc nước 1,442,000
BIN10005082BGA GRAB_HANDLE_FRT_A.COL Tay nắm phía trước 173,000
BIN10005082BKA GRAB_HANDLE_FRT_A.COL Tay nắm phía trước 173,000
BIN10005176BKA LH_SUN_VISOR_FABRIC_A.COL Chắn năng, trái, màu đen 873,000
BEX10003320 ASSY_RW_INNER_MIRROR_EC Gương chiếu hậu bên trong 1,495,000
BEX10003821 RH_MIRROR_COVER_WITH_RLSBS Chân đế gương chiếu hậu bên trong 57,000
BEX10003820 LH_MIRROR_COVER_WITH_RLSBS Chân đế gương chiếu hậu bên trong 56,000
BIN10004949BGA ASSY_LH_FINISHER_A-PILLAR_A.COL Ốp cột A phía trên, trái, màu be 486,000
BIN10004949BKA ASSY_LH_FINISHER_A-PILLAR_A.COL Ốp cột A phía trên, trái, màu đen 486,000
BIN10004950BGA ASSY_RH_FINISHER_A-PILLAR_A.COL Ốp cột A phía trên, phải, màu be 486,000
BIN10004950BKA ASSY_RH_FINISHER_A-PILLAR_A.COL Ốp cột A phía trên, phải, màu đen 486,000
BIN10004599 BEZEL_LOCKPIN_FRT Nắp đậy đèn báo khóa cửa trái 34,000
BEX10006464 LOCKING_INDICATOR_LED Đèn khóa cửa 314,000
BEX10003267 INTERIOR_LAMP Đèn nội thất 50,000

BIN10006388
COVERING_MIRROR_TRIANGLE_BLINDS
POT_LH

Ốp chân gương trái, bản có cảnh báo điể 104,000

BIN10006390
COVERING_MIRROR_TRIANGLE_BLINDS
POT_RH

Ốp chân gương phải, bản có cảnh báo điể 104,000

BEX10003816 DOOR_OPENER_AMB_LH
Thanh dẫn sáng tay mở cửa phía trong trước 
trái

61,000

BEX10003817 DOOR_OPENER_AMB_RH Tay mở cửa trong phải 61,000
BEX10003362 LED_MODULE_BLUE Đèn LED, màu xanh 74,000
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BEX10003720 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_FRT_LH Dẫn hướng dải led cửa trước trái 73,000
BEX10003721 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_FRT_RH Dẫn hướng dải led cửa trước phải 73,000

BIN10004638
MD_CARRIER_INR_DOOR_OPENER_FRT
_LH

Ốp bên trong tay mở cửa trước trái 246,000

BIN10004639
MD_CARRIER_INR_DOOR_OPENER_FRT
_RH

Ốp bên trong tay mở cửa trước phải 246,000

BIN10006171
BEZEL_INNER_DOOR_OPENER_AMBIEN
T_LIGHT_LH

Ốp trang trí tay mở cửa trước trái (đèn 123,000

BIN10006172
BEZEL_INNER_DOOR_OPENER_AMBIEN
T_LIGHT_RH

Ốp trang trí tay mở cửa trước phải (đèn 123,000

BEX10006426 BLIND_SPOT_MONITORING_LED
Cảm biến của hệ thống theo dõi điểm mù(Ở 
gương chiếu hậu)

369,000

BEX10003724 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_REAR_LH Dẫn hướng dải led cửa sau trái 70,000
BEX10003725 LIGHT_GUIDE_DOOR_PANEL_REAR_RH Dẫn hướng dải led cửa sau phải 70,000

BIN10006173
BEZEL_INNER_DOOR_OPENER_AMB_LI
GHT_RR_LH

Ốp trang trí tay mở cửa sau trái (đèn mờ) 124,000

BIN10006174
BEZEL_INNER_DOOR_OPENER_AMB_LI
GHT_RR_RH

Ốp trang trí tay mở cửa sau phải (đèn mờ) 124,000

BIN10004909 ASSY_LH_COVER_STRIP_SILL_FRT Ốp bậc cửa trước, trái 97,000
BIN10004910 ASSY_RH_COVER_STRIP_SILL_FRT Ốp bậc cửa trước, phải 97,000
BIN10004947 ASSY_LH_COVER_STRIP_SILL_RR Ốp bậc cửa sau, trái 74,000
BIN10004948 ASSY_RH_COVER_STRIP_SILL_RR Ốp bậc cửa sau, phải 74,000
BIN10005410 ASSY_LH_FINISHER_B-PILLAR_LWR Ốp cột B phía dưới, trái 380,000
BIN10003992 BRACKET_BONNET_CARRIER_LHD Giá lắp tay mở nắp ca pô 54,000

BIN10004955
ASSY_LH_FINISHER_D-
PILLAR_LWR_A/COL

Ốp cột D, trái 89,000

BIN10004160 LASHING_EYE_MOVABLE Móc cài có thể di chuyển 117,000

BIN10004956
ASSY_RH_FINISHER_D-
PILLAR_LWR_A/COL

Ốp cột D, phải 89,000

BIN10005056 FINISHER_LOAD_EDGE Khung nhựa sàn xe phía sau 412,000

BIN10009731
ASSY_FLR_PNL_TRK_7SEAT_LASH_RAI
L

Nắp sàn 1,264,000

BIN10010070 ASSY_COVERING_BATTERY Che ắc quy 737,000
BIN10004994 ASSY_TRIM_PANEL_HATCH_UPR Ốp cửa hậu phía trên 300,000
BIN10005388 ASSY_LH_TRM_PANEL_HATCH_LTRL Ốp cửa hậu, trái 177,000
BIN10005389 ASSY_RH_TRM_PANEL_HATCH_LTRL Ốp cửa hậu, phải 177,000
CHS10006475 CONSOLE_FIREWALL_CENTRE Giá giữa 317,000
CHS10003523 RH_V-STRUT_ALUM. Thanh nửa phải 104,000
CHS10003522 LH_V-STRUT_ALUM. Thanh nửa trái 104,000

PWT10003245
ASSY_COOLNG_AIR_DUCT_W/OUT.EXT.
RADIATOR

Cửa hướng gió két nước 1,371,000

BEX10003797
SUPPSTRIP_CVR_SILL_FNSHR_SIDEPNL_
LH

Giá lắp nắp che nẹp bánh trước, trái 41,000

BEX10003798
SUPPSTRIP_CVR_SILL_FNSHR_SIDEPNL_
RH

Giá lắp nắp che nẹp bánh trước, phải 41,000

BEX10008362 PROTECTION_FOIL_BODYSIDE_SILL_RH Tấm chữ S gắn lên ốp hông xe phải 30,000
BEX10008361 PROTECTION_FOIL_BODYSIDE_SILL_LH Tấm chữ S gắn lên ốp hông xe trái 30,000
BEX10003777 PARTITIONING_SIDE_PANEL_LH Cách âm tai xe bên trái 3 159,000
BEX10003778 PARTITIONING_SIDE_PANEL_RH Tấm kê tai xe bên phải 159,000
BEX10003788 SI_ENGINE_BAY_CENTRE Ốp gầm chỗ ống xả 350,000
BEX10003669 SEALING_WIRING_HARNESS Tấm ốp nhỏ bên phải khoang động cơ 60,000
BEX10003775 SEALING_BODYSIDE_LH Cách âm tai xe bên trái 2 317,000
BEX10003776 SEALING_BODYSIDE_RH Gioăng 317,000
BEX10003786 SI_FIREWALL_LHD_LH Cách âm, trái 191,000
BEX10003787 SI_FIREWALL_LHD_RH Cách âm, phải 190,000
BEX10008069 PARTITION_WALL_LID Tầm che phía trên 27,000

BEX10003670
ASSY_LH_PARTITION_WALL_UNITS_CO
MPART.LTR

Tấm ốp 202,000

BEX10003666
RH_PARTITION_WALL_AGGREGATE_CO
MP._OUTER

Vách nhựa che ty ca pô 65,000

BEX10003671
RH_PART/WALL_AGGREGATE_COMP_L
TRL

Tấm ốp, tham khảo hình đính kèm 196,000

BEX10003668
PART._WALL_AGGREGATE_COMP._CEN
TER_UPR_PA

Tấm ốp, tham khảo hình đính kèm 219,000
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BEX10003665
LH_PARTITION_WALL_AGGREGATE_CO
MP._OUTER

Tấm ốp, tham khảo hình đính kèm 78,000

BEX10003664
ASSY_PARTIT_WALL_UNITS_COMPART
M_CTR_LWR

Tấm ốp, tham khảo hình đính kèm 222,000

BEX10003315 ASSY_RH_HEAT_SHIELD_BULKHEAD Tấm cách nhiệt 232,000
BEX10003456 LH_HEAT_INSULATION_LATERAL_FRT Tấm cách nhiệt 169,000
BEX10003379 HEAT_INSULATION_TUNNEL Tấm cách nhiệt 546,000

BEX10003275
ASSY_HEAT_INSULATION_SUB-
SILENCER

Tấm cách nhiệt 683,000

BEX10003657 ASSY_COVERING_LWR_LH Ốp gầm bên, trái 220,000
BEX10003658 ASSY_COVERING_LWR_RH Ốp gầm bên, phải 224,000
BEX10003667 ASSY_UNDERBONNET_SHIELD_FRT Chắn bùn dưới gầm phía trước 735,000

BEX10003654
ASSY_RH_CVR_WHEEL_ARCH_FRT_FRO
NT_PART_SC

Chắn bùn hốc lốp nửa trước,lốp trướcphải 532,000

BEX10003655
ASSY_LH_COVERING_WHEEL_ARCH_FR
T_RR_SECTI

Chắn bùn hốc lốp trước trái, tấm phía s 505,000

BEX10003656
ASSY_RH_COVERING_WHEEL_ARCH_FR
T_RR_SECTI

Chắn bùn hốc lốp trước phải, tấm phía s 501,000

BEX10003659
AUXILIARY_PART_WHEEL_ARCH_FRT_
LH

Chắn bùn nhỏ phụ lốp trước trái (gắn vào 173,000

BEX10003660
AUXILIARY_PART_WHEEL_ARCH_FRT_
RH

Chắn bùn nhỏ phụ lốp trước phải (gắn vào 171,000

BEX10003652 RAM-AIR_LIP_RR_LH Tấm gạt bẩn hốc lốp sau trái 44,000
BEX10003653 RAM-AIR_LIP_RR_RH Tấm gạt bẩn hốc lốp sau phải 43,000

BEX10003662 ASSY_COVERING_WHEEL_ARCH_RR_LH Chắn bùn hốc lốp sau, trái 667,000

BEX10003663
ASSY_COVERING_WHEEL_ARCH_RR_R
H

Chắn bùn hốc lốp sau, phải 606,000

BEX10003675
UNDERBODY_COVER_LATERAL_LRWT_
LH

Chắn bùn gầm xe, dưới gầm, giữa trái 545,000

BEX10003676
UNDERS/PANELING_LATERAL_LWRT_R
H

Chắn bùn gầm xe, dưới gầm, giữa phải 538,000

BEX10003680
ASSY_COVERING_STEERING_UNIT_UPR
_PART_LH

Chắn bùn gầm xe, phía trên bên trái 59,000

BEX10003681
ASSY_COVERING_STEERING_UNIT_UPR
_PART_RH

Chắn bùn gầm xe, phía trên bên phải 59,000

BEX10003682
ASSY_COVERING_STEERING_UNIT_LWR
_PART_LH

Chắn bùn gầm xe, phía dưới bên trái 112,000

BEX10003683
COVERING_STEERING_UNIT_LWR_PART
_RH

Chắn bùn gầm xe, phía dưới bên phải 111,000

BEX10008066
BRACKET_ENGINE_UNDERBODY_SHIEL
D

Giá bắt chỗ động cơ 76,000

BIN10007618
ASSY_SIDE_COVER_OTR_W_LUMBAR_L
H_

Ốp ghế bên ngoài ghế, bên trái 214,000

BIN10007633 COVER_ANCHORPLATE_OTR_RH_ Nắp che ghế hành khách 116,000

BIN10007625 ASSY_CONTROL_SWITCH_BOX_8W_LH_
Bộ công tắc điều chỉnh trên ghế lái ( Ghế 8 
Hướng )

1,721,000

BIN10007627 ASSY_CONTROL_SWITCH_BOX_6W_RH_
Bộ công tắc điều chỉnh trên ghế phụ ( Ghế 6 
hướng )

1,296,000

BIN10007392 BELT_BUCKLE_LH_PRETENSIONER_ Cụm khóa đai an toàn trước trái 1,439,000
BIN10007391 BELT_BUCKLE_RH_PRETENSIONER_ Cụm khóa đai an toàn trước phải 1,439,000
BIN10007202 ASSY_LH_SIDE_AIR_BAG_SEAT_FRT_ Cụm túi khí cạnh, ghế lái 1,260,000
BIN10005144 COVER_RECLINER_OUTER_LH_ Ốp ngoài ghế sau 60 110,000
BIN10005145 COVER_RECLINER_OUTER_RH Ốp ngoài ghế sau 40 113,000
BIN10005065 COVER_SEAT_ATTACHMENT_FRONT_ Ốp cố định, trước 60,000
BIN10005057 COVER_HANDLE_PULL_3SR Ốp tay mở, hàng ghế thứ 3 27,000
BIN10004656 BOWDEN_CABLE_3SR Dây cáp 124,000
BIN10005163 COVER_SLIDER_RECLINER_OUTER_LH_ Tấm ốp nhỏ dưới, trái 42,000
BIN10005164 COVER_SLIDER_RECLINER_OUTER_RH Tấm ốp nhỏ dưới, phải 45,000

BIN10005375 COVER_RECLINER_CENTRE_FRONT_60_ Ốp nhựa ghế giữa phía trước 48,000

BIN10005376 COVER_RECLINER_CENTRE_BACK_60_ Ốp nhựa ghế giữa phía sau 47,000
BIN10005126 COVER_FOLD_INNER_LH_ Ốp nhựa bên ghế 40 trái 88,000
BIN10005134 COVER_FLOOR_3SR_LH Ốp chân, hàng ghế thứ 3, phía trước, trái 107,000
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BIN10005135 COVER_FLOOR_3SR_RH Ốp chân, hàng ghế thứ 3, phía trước, phải 107,000

EEP10006384
STARTUP_SUPPORT_DISTRIBUTION_POI
NT

Đầu cực dương hỗ trợ khởi động 384,000

EEP10006599 HARNESS_BATTERY_SBK Dây cực dương 715,000
SVC10009167 FUSE_MIDI_70A Cầu chì 70A 25,000
SVC10009965 FUSE_MIDI_60A Cầu chì 60A 24,000
EEP10010867 GATEWAY_XGW Bộ điều khiển trung tâm 1,736,000
EEP10010908 ELECTRIC_TAILGATE_ECU_ETG_U Hộp điều khiển cửa hậu 2,401,000
EEP10007945 230V_AC_CONVERTER_U Bộ chuyển đổi điện 230V 1,514,000
EEP10005734 MIRROR_SWITCH Công tắc chỉnh gương bên ngoài 169,000
EEP10011805 DOOR_CONTROL_MODULE_DCM Công tắc điều chỉnh cửa sổ điện 475,000
EEP10005574 WINDOW_LIFTER_SWITCH_SINGLE_RH Công tắc cửa kính hành khách 114,000
EEP10008047 WINDOW_LIFTER_SWITCH_SINGLE_LH Công tắc cửa kính sau 114,000
EEP10007089 LSC_SUV_TRUNK_HILL_SVM Công tắc điều khiển chiếu sáng trang bị 574,000
EEP10005700 ELECTRIC_TAILGATE_ETG_SWITCH Công tắc đóng mở cốp sau 139,000
EEP10005748 5V_PLUG_SOCKET Bộ cổng kết nối sạc 201,000
EEP10005737 5V_USB_PLUG_SOCKET Bộ cổng kết nối USB/sạc 373,000
EEP10005577 12V_PLUG_SOCKET_W_LID Tẩu châm thuốc_12V 34,000
EEP10007121 LOW_TONE_HORN_U Còi âm tần thấp 186,000
EEP10007122 HIGH_TONE_HORN_U Cụm còi âm tần cao 185,000
BEX10003606 UNIT_WIPER_BLADE_DS Lưỡi gạt mưa bên trái 201,000
BEX10003607 UNIT_WIPER_BLADE_PS Lưỡi gạt mưa bên phải 182,000
BEX10003336 ASSY_WIPER_SYSTEM Bộ cơ cấu rửa kính trước (kèm thanh liên 2,451,000
BEX10003350 BRACKET_WIPER_SYSTEM_LWR_PART Giá phía dưới cụm cơ cấu gạt nước rửa kí 49,000
BEX10003595 WATER_PUMP_FRT/RR Mô tơ bình xịt nước kính 164,000
BEX10003271 ASSY_FILLER_DUCT Đoạn đường ống nối vào bình nước rửa kín 64,000
BEX10003371 FILLER_PIPE_WITH_O-RING Đường ống phía dưới 71,000
SVK10000242 KIT_WASHER_TANK_SV Bình nước rửa kính 367,000
BEX10003574 REAR_WIPER_MOTOR Cụm mô tơ gạt nước phía sau 723,000
BEX10003605 RR_WIPER_BLADE Lưỡi gạt mưa sau 76,000
BEX10008021 SPOILER_HOSE Đầu vòi phun đã gồm ống 61,000
BEX10003318 ASSY_NOZZLES_CHAIN_UNHEATED Ống dẫn nước rửa kính 272,000
EEP10007356 HARNESS_BUMPER_FRT_PSF_BSM Bộ dây điện cản trước với xe được trang 614,000
BEX10003290 ASSY_HEADLAMP_LH Đèn pha cos, trái 4,122,000
BEX10003291 ASSY_HEADLAMP_RH Đèn pha cos, phải 4,122,000
BEX10003612 ASSY_SIGNAL_LIGHT_UNIT_LH Đèn xi-nhan bên trái 2,247,000
BEX10003613 ASSY_SIGNAL_LIGHT_UNIT_RH Đèn xi-nhan bên phải 2,247,000
BEX10003698 ASSY_POSITION_LIGHT_UNIT_LH Đèn ban ngày bên trái 1,253,000
BEX10003699 ASSY_POSITION_LIGHT_UNIT_RH Đèn ban ngày bên phải 1,253,000
BEX10003700 FOG_LAMP_LH Đèn sương mù bên trái 953,000
BEX10003701 FOG_LAMP_RH Đèn sương mù bên phải 953,000
BEX10003300 ASSY_REARLAMP_SIDE_PANEL_LH Đèn sau bên trái 1,848,000
BEX10003301 ASSY_REARLAMP_SIDE_PANEL_RH Đèn sau bên phải 1,848,000

BEX10003727 ADAPTER_INTERIOR_LIGHT_FOOTWELL Ốp đèn chân 32,000

BEX10003706BKA DOMELAMP Đèn trần phía trước, màu đen 1,311,000
BEX10003722 LIGHT_GUIDE_COCKPIT_LH Thanh dẫn sáng bên trái 70,000
BEX10003723 LIGHT_GUIDE_COCKPIT_RH Thanh dẫn sáng bên phải 77,000
BEX10003276 ASSY_CHMSL Đèn phanh 481,000
BEX10003528 LICENCE_PLATE_LIGHT_LED Đèn soi biển số 105,000

BEX10003478
REFLEX_REFLECTOR_REARFOGLAMP_L
H

Đèn phản chiếu bên trái (bao gồm đèn sươ 584,000

BEX10003477
REFLEX_REFLECTOR_REARFOGLAMP_R
H

Đèn phản chiếu bên phải (bao gồm đèn sươ 584,000

BEX10010030 ASSY_REARLAMP_TAILGATE Cụm đèn hậu 3,634,000
BIN10004278 RH_REAR_HEATER_DUCT_RR Đoạn ống dẫn khí bên phải phía sau 51,000
BIN10004622 FINE_PARTUCULATE_AIR_FILTER Lọc gió điều hòa 146,000
BEX10003760 COVERING_LH_PART_1 Tấm che số 1 khoang động cơ bên trái 221,000
BEX10003761 COVERING_RH_PART_1 Tấm che số 1 khoang động cơ bên phải 221,000
BEX10003758 COVERING_LH_PART_2 Tấm ốp sô 2 khoang động cơ bên trái 193,000
PWT10002933 ASSY_TUBE-IN-TUBE Cụm ống điều hòa số 1 675,000
PWT10002871 ASSY_FEED_PIPE_COND.-VAP._M57TOP Cụm ống điều hòa số 2 674,000
SVC10008809 EVAPURATOR Két giàn lạnh 3,319,000
SVC10008810 EXPANSION_VALVE Van tiết lưu 712,000
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chưa VAT)
BIN10006976 AIR_PURIFIER_ Bộ lọc khí 1,231,000
EEP10005693 LOUDSPEAKER_MID/LOW Loa trầm 150,000

EEP10005697
LOUDSPEAKER_BASS_BOX_LEFT_AND_
RIGHT

Bộ loa bass dưới ghế trái 1,040,000

EEP10005696 LOUDSPEAKER_SURROUND_ Loa trầm 100,000

EEP10008302
LOUDSPEAKER_CENTER_SINGLE_VOIC
E_COIL

Loa trung tâm (thị trường Vietnam) 100,000

EEP10008804BKA ANTENNA_FM_AM_GPS_4G Ăng ten màu đen 709,000
EEP10008804BRA ANTENNA_FM_AM_GPS_4G Ăng ten màu nâu 709,000
EEP10008804REA ANTENNA_FM_AM_GPS_4G Ăng ten màu đỏ 709,000
EEP10008804WHA ANTENNA_FM_AM_GPS_4G Ăng ten màu trắng 709,000
EEP10005588 SESAM_ANTENNA Bộ thu phát Sesam ở cửa sau 98,000
EEP10006199 SESAM_ANTENNA_CENTER Bộ thu phát tín hiệu SESAM trung tâm 98,000

EEP10009568
FOOT_KICK_SENSOR_FKS_SENSOR_UPP
ER

Cảm biến đóng/mở cửa sau tự động trên 204,000

EEP10009934 WIRE_LESS_CHARGING_WLC Bộ sạc không dây 1,138,000

EEP10005702 SWITCH_BLOCK_TUNNEL_(SBT)_FRONT Bộ công tắc khởi động, phía trước 277,000

EEP10005756 SWITCH_BLOCK_TUNNEL_(SBT)_REAR Bộ công tắc khởi động, phía sau 404,000
EEP10005595 AIRBAG_UPFRONT_SENSOR_UFS Cảm biến va chạm phía trước 312,000
EEP10006205 AIRBAG_SIDE_SENSOR_PAS Cảm biến gia tốc ngoại vi 312,000
EEP10006206 AIRBAG_DOORPRESSURE_SENSOR_PPS Cảm biến áp suất ngoại vi 369,000
SVC10010079 BLIND_SPOT_MONIT_SENS_PRM Cảm biến điểm mù 281,000
SVC10010085 PDC_SENSOR_PRIMED Cảm biến khoảng cách 189,000
EEP10010186 SVM_CAMERA_FRONT_INCL_BRACKET Camera phía trước 978,000
EEP10010187 SVM_CAMERA_REAR_INCL_BRACKET Camera sau 1,101,000

BIN10003983
ASSY_PASSENGER_AIRBAGMODUL_LH
D

Túi khí bên hành khách 1,542,000

BIN10004664 ASSY_LH_HEAD_PROTECTIVE_SYSTEM Túi khí rèm trái 1,424,000
BIN10004974BKA ASS_RH_TOP_BELT_FRONT_ Dây đai an toàn bên phải, màu đen 1,082,000
BIN10004973BKA ASS_LH_TOP_BELT_FRONT_ Dây đai an toàn bên trái, màu đen 1,082,000
CHS10002258 ASSY_FRONT_SUBFRAME_CONV Gầm trước 17,866,000
CHS10002515 STIFFENING_PLATE Tấm chắn bụi 1,303,000

CHS10002635
ASSY_LH_TENSION_STRUT_WTH_RBR/
MT

Càng kéo dưới, trước trái 1,122,000

CHS10002636
ASSY_RH_TENSION_STRUT_WTH_RBR/
MT

Càng kéo dưới, trước phải 1,122,000

CHS10002637
ASSY_LH_CONTROL_ARM_LWR_WTH_R
BR/MT

Càng thẳng dưới, trước trái 1,060,000

CHS10002638
ASSY_RH_CONTROL_ARM_LWR_WTH_R
BR/MT

Càng thẳng dưới, trước phải 1,060,000

CHS10002633
ASSY_LH_WISHBONE_UPR_WTH_SPLIT
RATE_MOUNT

Càng A trên, bên trái 2,306,000

CHS10002634
ASSY_RH_WISHBONE_UPR_WTH_SPLIT
RATE_MOUNT

Càng A trên, bên phải 2,306,000

CHS10002720 SPRING_STRUT_RUBBER_MOUNT Cao su giảm chấn 189,000

CHS10002296
ASSY_LH_SWIVEL_BEARING_WITH_BUS
HES_ZF

Giá đỡ moay ơ, bên trái 3,460,000

CHS10002297
ASSY_RH_SWIVEL_BEARING_WITH_BUS
HES_ZF

Giá đỡ moay ơ, bên phải 3,460,000

CHS10002632 WHEEL_BEARING_KOYO_1.25 Cụm moay ơ, bánh trước 1,616,000
CHS10007767 WHEELSPEEDSENSOR_RADIAL_FA Cảm biến tốc độ bánh xe phía trước 295,000
CHS10002473 LH_SUSPENSION-LEG_YOKE Giá lắp giảm sóc trước trái 1,365,000
CHS10002474 RH_SUSPENSION-LEG_YOKE Giá lắp giảm sóc trước phải 1,365,000
CHS10002644 SPRING_PAD_FRT_LWR Miếng đệm lò xo dưới 36,000
CHS10002645 SPRING_PAD_FRT_UPR Miếng đệm lò xo trên 43,000
CHS10002232 ASSY_AUXILIARY_SPRING_L0_68_RD40 Váy giảm sóc 156,000
CHS10002365 ASSY_SUPPORTING_MOUNT_FRT Giá lắp giảm sóc phía trên 377,000

CHS10002230
ASSY_ANTI_ROLL_BAR_FRT_AX_D_27_
W_RUB_MO

Thanh cân bằng 2,400,000

CHS10002641 HOLDER_ANTI-ROLL_BAR_FRT Đai lắp thanh cân bằng 84,000
CHS10002511 STABILIZER_LINK_FRT_LH Đòn treo thanh cân bằng bên trái 241,000
CHS10002512 STABILIZER_LINK_FRT_RH Đòn treo thanh cân bằng bên phải 241,000
PWT10002876 ASSY_FRT_AXLE_DIFF Vi sai cầu trước 10,930,000
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PWT10002825
ASSY_FRT_AXLE_HALF_SHAFT_BRACK
ET

Giá đỡ trục láp cầu trước phải 3,693,000

SVC10003124
ROTARY_SHAFT_SEAL_AW_OUTPUT_FR
T_AX_DIFF

Đệm làm kín với khóa hãm 116,000

SVK10000013 REPAIR_KIT_BELLOWS_INTERIOR Bộ cao su chụp bụi láp trước trong 447,000
SVK10000012 REPAIR_KIT_BELLOWS_EXTERIOR Bộ cao su chụp bụi láp trước ngoài 372,000
FLU10008059 LUBRICATING_GREASE Mỡ láp trước bên trong, 2 bên x2 272,000
FLU10000004 DIFFERENTIAL_FLUID_REAR_SUV_AS Dầu cầu sau 240,000
FLU10000005 DIFFERENTIAL_FLUID_FRONT_AS Dầu cầu trước 251,000
FLU10000006 WASHER_FLUID_AS Nước rửa kính 41,000
FLU10000007 PENTOSIN_CHF_11S_AS Dầu trợ lực lái 319,000
PWT10008963 ASSY_WATERLEVEL_SENSOR Cảm biến báo mức nước 72,000
PWT10002865 ASSY_COOLING_FAN_SHROUD_600W Cụm quạt két nước làm mát 3,798,000
BIN10004474 REAR_VENTILATION_HORIZONTAL Lỗ thông gió phía sau 86,000
SVC10009959 SENSOR_WASHER_FLUID Cảm biến mức nước rửa kính 45,000
FLU10006075 REFRIGERANT_R134A Ga điều hòa R134 234,000
SVC10002017 SIDE_PANEL_FRT_LH_PRIMED Tai xe trước trái, sơn ED 2,654,000

BIW10001210WHA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu trắng

1,202,000

SVC10002018 SIDE_PANEL_FRT_RH_PRIMED Tai xe trước phải, sơn ED 2,655,000
BEX10008657 ASSY_TRIM_PANEL_BUMPER_FRT_PDC Cản trước, tấm trên 5,920,000
BIW10000798 EDGE_SEALING_DOOR_FRONT_LH_RH Gioăng khung cửa trước 1,051,000

EEP10005543
STEERING_COLUMN_MODULE_SZL_WIT
H_REAR_WIP

Cụm tay gạt trái/phải 2,282,000

BIW10001205WHA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
trắng

635,000

BIW10000877WHA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_WHI
TE

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu trắng

47,000

BEX10008653 ASSY_BMPR_RR_UPR_RH
Cản sau, tấm bên phải (Bản có hệ thống cảnh 
báo điểm mù )

900,000

BIN10005474BRA GLOVE_BOX_FINAL_ASSY_A_COL
Hộp đựng găng tay, màu nâu (bao gồm 2 -> 
4)

3,973,000

BIW10001209WHA
LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/COL

Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu 
trắng

202,000

FLU10000008 BRAKE_FLUID_DOT_4_AS Dầu phanh 450,000

FLU10009537
REFRIGERANT_OIL_PAG_DENSO_ND12_
250ML

Dầu lạnh 2,231,000

BEX10011822
ASSY_FRT_WHEEL_HOUSE_LINER_FR_S
ECTION_LH

Chắn bùn hốc lốp trước trái, tấm phía t 524,000

FLU10009252 TRANSFERBOX_OIL Dầu hộp số phụ 2,581,000
EEP10011754 MULTI_FUNCTION_SWITCHES_MFS Bộ công tắc điều chỉnh đa chức năng 892,000
SVC10010067 ASSY_OUTER_MIRROR_HIGHEND_LH Cụm gương bản cao cấp, bên trái, chưa sơn 3,455,000

SVC10010068 ASSY_OUTER_MIRROR_HIGHEND_RH Cụm gương bản cao cấp, bên phải, chưa sơn 3,511,000

SVC10010305 FILTER, OIL (112.8MM LENGTH)  12Pack Lọc dầu 196,000
SVC10010082 KEYHEAD_ASSY_WO_C Chìa khóa thô chưa cắt 239,000

CHS10009939
ASSY_SUSPENSION_STRUT_SHOCK_ABS
ORBER_FRT

Giảm sóc trước 3,282,000

SVC10001093
SIDE_PANEL_DEFO_HOLDER_CENTER_L
H_WITH_E_

Giá bắt tai xe giữa, trái 113,000

SVC10001094
SIDE_PANEL_DEFO_HOLDER_CENTER_R
H_WITH_E_

Giá bắt tai xe giữa, phải 114,000

BIW10000877BKA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_BLA
CK

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu đen

59,000

BIW10000877BLA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_BLU
E

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu xanh

61,000

BIW10000877BRA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_BRO
WN

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu nâu

61,000

BIW10000877GYA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_GRE
Y

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu xám

61,000

BIW10000877ORA
LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_ORA
NGE

Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu cam

75,000

BIW10000877REA LH_COVER_CAP_DRVR_DOOR_AC_RED
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng ngắn, 
màu đỏ

63,000
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BIW10001205BKA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
đen

795,000

BIW10001205BLA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
xanh

800,000

BIW10001205BRA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
nâu

799,000

BIW10001205GYA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
xám

801,000

BIW10001205ORA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
cam

833,000

BIW10001205REA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
đỏ

805,000

BIW10001205SIA LH_OTR_DOOR_HNDL_A.COL_HIGH
Tay mở cửa ngoài trước trái, miếng dài, màu 
bạc

796,000

BIW10001210BKA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu đen

254,000

BIW10001210BLA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu xanh

258,000

BIW10001210BRA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu nâu

258,000

BIW10001210GYA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu xám

259,000

BIW10001210ORA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu cam

291,000

BIW10001210REA
RH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/C

Tay mở cửa ngoài trước, sau phải, miếng dài, 
màu đỏ

263,000

BIW10001209BKA
LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/COL

Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu 
đen

254,000

BIW10001209BLA
LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/COL

Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu 
xanh

258,000

BIW10001209BRA
LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/COL

Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu 
nâu

258,000

BIW10001209GYA
LH_OTR_DR_HNDL_CA_"OVT"_W/OUT_
HALL_A/COL

Tay mở cửa ngoài sau trái, miếng dài, màu 
xám

259,000

EEP10010636 BODY_CONTROL_MODULE_BCM Bộ điều khiển điện thân xe BCM 2,385,000
CHS10002265 ASSY_FUEL_TANK_CPL Bình xăng tổng thành 27,230,000
SVC10000002 MICROFILTER_RECIRCULATED AIR Lọc gió điều hòa trong 504,000

BEX10011902
RUBBER_COVER_INLAY_RUNNING_BOA
RD_LWR_LTD

Cao su đệm bậc cửa lên xuống 681,000

(Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Để biết thông tin chính xác, xin vui lòng liên hệ trung tâm Bảo hành & Dịch vụ VinFast)


